ÔN TẬP HỌC KÌ II

I. Tìm hiểu sự tiến hoá của giới động vật.

 (HS tự nghiên cứu thông tin SGK và kiến thức đã học hoàn thành phiếu sau)

	Đặc điểm
	Cơ thể đơn bào
	Cơ thể đa bào

	
	
	Đối xứng toả tròn
	Đối xứng hai bên

	
	
	
	Cơ thể mềm
	Cơ thể mềm có vỏ đá vôi
	Cơ thể mềm có bộ xương  ngoài bằng Kitin
	Cơ thể ngoài có bộ xương trong

	Ngành
	
	
	
	
	
	

	Đại diện
	
	
	
	
	
	


II. Tầm quan trọng trong thực tiễn của động vật

BẢNG: NHỮNG ĐỘNG VẬT CÓ TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN

	
	Tầm quan trọng
	Tên động vật

	
	
	ĐV không xương sống
	ĐV có xương sống

	Vai trò trong đời sống
	Thực phẩm 


	
	

	
	Dược liệu


	
	

	
	Công nghệ (vật dụng, mĩ nghệ, hương liệu)

	
	

	
	Nông nghệp 

	
	

	
	Làm cảnh

	
	

	
	Phục dụ du lịch- giải trì

	
	

	
	...
	
	

	
	
	
	

	Vai trò trong tự nhiên
	Làm thức ăn cho ĐV khác
	
	

	
	Tiêu diệt Đv có hại
	
	

	
	Phát tán cây rừng
	
	

	
	Thụ phấn cho hoa
	
	

	
	...
	
	

	
	
	
	

	ĐV có hại
	Đối với nông nghiệp
	
	

	
	Đối với đời sống con người 
	
	

	
	Đối với sức khoẻ con người
	
	


